  Kế hoach giáo dục tháng 1 lứa tuổi MGB 3 - 4 tuổi
Tên GV: Nguyễn Thị Thu Thủy
  Trần Thị Tươi

	
	Tuần 1


	Tuần 2


	Tuần 3

	Tuần 4


	Tuần 5

	Mục tiêu

	Chủ đề - sự kiện - các nội dung có liên quan
	Những bông hoa đẹp

( Từ ngày 31/đến 4/1)
	Một số loại quả

(từ 7/1 đến 11/1)
	Một số loại rau ăn lá

( Từ 14/1 đến 18/1)
	Dinh dưỡng từ các loại quả

( Từ 21/1 đến 25/1
	Bé vui đón tết

( Từ 28/1 đến 31/1)
	

	Đón trẻ -Trò chuyện
	- Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, quan sát nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp với lứa tuổi, thực hiện đúng nề nếp lấy và cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định.

- Cô cho trẻ quan sát, xem vi deo vườn hoa hồng trong trường , bông hoa này là hoa gì ? Hoa hồngcó những màu gì? Mùi hoa của chúng như thế nào? Nó có ý nghĩa gì trong các ngày lễ? Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ.
- Cô cho trẻ quan sát xem vi deo về một số loại rau gần gũi với đời sống con người ( tên rau, đặc điểm, cách chăm sóc và bảo vệ, ích lợi…) 

- Cô cho trẻ quan sát xem vi deo về các loại quả  ( Hỏi trẻ tên của quả, đặc điểm, mùi vị ,tác dụng của quả đối với đời sống con người, nêu giáo dục ….)
- Cô trò chuyện, xem vi deo về 1 các loại quả, tác dụng của các loại quả đó đối với đời sống con người, các chất dinh dưỡng chứa trong các loại quả đó.Nêu giáo dục trẻ.
- Cô cho trẻ xem vi deo và trò chuyện về ngày tết ( Các hoạt động của ngày tết, món ăn, hoa quả đặc trưng, ý nghĩa của ngày tết…)

	

	Thể dục sáng
	* Tuần 1 - 3: Tập với hoa.
- Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo bài hát:

- Trọng động:  + Hô hấp: Hít vào thở ra .                
                        + Tay: Đưa 2 tay ra trước lên cao                     
                        + Bụng: Cúi người về phía trước  
                        + Chân: Bước lên phía trước 
                        + Bật: Bật tiến về phía trước.                      

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập.

* Tuần 2,4: Tập với quả bông
- Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo bài hát:

- Trọng động:  + Hô hấp: Thổi bóng bay.
                        + Tay: Đua tay sang 2 bên.
                        + Bụng: Quay sang trái sang phải
                        + Chân: Ngối xổm đứng lên.
                        + Bật: Bật tại chỗ.
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập.
	

	Hoạt động học
	T2
	Âm nhạc

NDTT: Hát: Hoa trong vườn. 
NDKH:Nghe hát: Bầu bí thương nhau.
Trò chơi: Nghe tiếng hát tìm đồ vật. 

	PTVĐ

Trườn sấp
TC: Quả bóng nảy

	Âm nhạc

NDTT: Vỗ tay theo phách: Sắp đến tết

NDKH: + Nghe hát: Ngày tết quê em

+Trò chơi: Vận động theo ngẫu hứng


	PTVĐ

       Bò thấp

TC: Ô tô và chim sẻ
 
	Âm nhạc

NDTT: Hát: L‎ý cây xanh
NDKH: Nghe hát: Oản tù tì
Trò chơi: Tai ai tinh


	

	
	T3
	LQVT

So sánh nhóm số lượng trong phạm vi 3
	LQVT
Tách một nhóm có số lượng 3 thành 2 phần

	LQVT

Ôn xếp xen kẽ 

	LQVT

Dạy trẻ so sánh độ lớn của hai đối tượng
( To hơn – nhỏ hơn)

	LQVT

Dạy trẻ so sánh chiều dài của hai đối tượng.
( Dài hơn – Ngắn hơn)
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	HĐNT
	T4
	KPKH
Những bông hoa đẹp
	KPKH
Một số loại quả


	KPKH

Một số loại rau ăn lá
	KPKH

      Dinh dưỡng từ các loại quả
	KPKH

Bé vui đón tết
	19,43,45

	
	T5
	Tạo hình

Tô nét tô màu chùm nho
( Mẫu)
	Tạo hình

Xé dán mắt quả dứa
( Mẫu))
	Tạo hình

Tô nét tô màu quả táo
( Đề tài)

	Tạo hình

Tô nét tô màu nải chuối
( Mẫu)
	Tạo hình

In ngón tay tạo hình pháo hoa.
 ( Đề tài)
	

	
	T6
	PTVĐ

Bò cao

TC: Tạo dáng 

	Văn học

Tryện: Sự tích cây vũ sữa

Loại tiết: (Đa số trẻ chưa biết)

	PTVĐ
Trèo thang

TC: Chuyền bóng

	Văn học
Thơ : Tết đang vào nhà
( Đa số trẻ chưa biết)
	PTVĐ
Bò thấp chui qua cổng
	44

	
	- Quan sát:  Cây hoa giấy,cây mẫu đơn, cây hoa hồng .
- HĐTT: Nhặt lá cây trên sân trường  Giao lưu với các anh chị lớp A3.

- TCVĐ: Mèo và chim sẻ, Ném bóng vào rổ, Quả bóng nảy, kéo co, nhảy qua suối nhỏ.

- Chơi tự chọn: Chơi với vòng, phấn vẽ, lá cây, đất nặn.
	- Quan sát:  Cây bưởi , Cây ổi, cây, cây xoài.

HĐTT: Giao lưu trò chơi vận động với lớp C3, Chăm sóc vườn rau của trường.

- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, Chuyền bóng, Ném qua dây, tín hiệu, gấu và ong.

- Chơi tự chọn: Phấn vẽ, bóng, vòng, lá cây.
	- Trò chuyện về: Quan sát: Nải chuối, quả bưởi, Quả táo, quả ổi, quả xoài.

- HĐTT: Giao lưu trò chuyện với anh chị lớp nhỡ B1, Nhặt lá cây ở vườn trường.

- TCVĐ: Tạo dáng, Gấu và ong, Đuổi bóng, chó sói xấu tính, bắt bướm.

- Chơi tự chọn: Phấn vẽ, lá cây, vòng, đất nặn, bao cát.
	- Trò chuyện về dinh dưỡng  các loại  quả: quả chuối, quả cam, quả bưởi, quả táo.
- HĐTT: Giao lưu khối MGB.

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, tín hiệu, kéo co, quả bóng nảy, tạo dáng.

- Chơi tự chon: Xâu lá cây, phấn vẽ, đất nặn
	- Xem vi deo về các hoạt động ngày tết nguyên Đán của người Việt Nam. Các bạn nhỏ được lì xì , được mặc quần áo mới đi chúc tết ông bà.
-HĐTT: Giao lưu với các bạn lớp MG nhỡ B3.

- TCVĐ: Lộn cầu vồng ,tập tầm vông.

- TCTC: phấn vòng,lá cây, đất nặn.
	18,24,69,71


	Hoạt động góc
	* Góc trọng tâm: 

+ Làm  hoa từ các nguyên vật liệu khác nhau( Tuần 1)
+ Làm hoa quả dầm  ( Tuần 2) 

+ Bán hàng: Bán rau, bó rau ( Tuân 3)
+ Xây dựng vườn cây ăn quả ( Tuần 4)

+ Làm bánh trưng ngày tết( Tuần 5)

- Yêu cầu: + Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để làm ra những bông hoa, lọ hoa.

                 + Trẻ biết cách cắt thái hoa quả và trộn hoa quả thành món hoa quả dầm.

                 + Trẻ biết bó rau, tên các loại rau, mời chào khách để mua hàng.
                 + Trẻ biết phân thành các khu và tạo thành  vườn cây ăn quả.

                 + Trẻ biết cùng cô làm bánh trưng ngày tết.
- Chuẩn bị: Giấy màu, kéo, hồ dán, băng dính, màu nước, giấy báo, giấy màu, nhũ, óng ánh, các loại quả, các loại cây ăn quả, hàng rào …

- Hướng dẫn chơi: + Cô giới thiệu góc chơi, đồ dùng đồ chơi trong góc chơi.

                              + Cô về nhóm hướng dẫn trẻ cách chơi.

                              + Trẻ chơi, cô bao quát và hướng dẫn trẻ.

* Góc phân vai: Bán một số cây xanh, nhiều loại quả, nhiều hoa, ăn quả.

* Góc học tập: Tô màu làm các cây rau từ các nguyên vật liệu khác nhau.

* Góc nghệ thuật: Múa hát những bài hát về thực vật.

* Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn cây góc thiên nhiên của lớp.

* Góc bé tự phục vụ: bài học quàng khăn, đi tất, đi găng tay, đội mũ.

* Góc sách: Cho trẻ xem sách tranh ảnh về cây xanh, về một số loại quả, loại hoa…
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	HĐ ăn, ngủ, vệ sinh
	- Rèn cho trẻ cách rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, xúc miệng bằng nước muối.

- Thực hiện các thói quen vệ sinh văn minh trong ăn uống.

- Nói tên các món ăn rau mà bé thích

- Nhận biết một số món ăn thông thường ở trong gia đình bé ngày tết.

	

	Hoạt động chiều
	Thơ: Cây dây leo

- Dạy trẻ kỹ năng: Bài học xúc hạt với thìa vừa
- Vệ sinh phòng kho
- Biểu diên văn nghệ nêu gương bé ngoan.
- Cô cùng trẻ lau lá cây góc thiên nhiên.
	 Hát: Oản tù tì
- Làm thí nghiệm: Vật chìm vật nổi
- Cô cùng trẻ làm cây đu đủ từ nguyên vật liệu.
- Vệ sinh góc bán hàng.

- Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan. 


	Truyện: Sự tích hoa cúc trắng.
- Dạy trẻ kỹ năng: Đeo găng tay.
- Vệ sinh góc xây dựng.

- Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan.

	- Hát: Xúc xắc xúc xẻ

- Dạy trẻ kỹ năng: Gấp áo.

- Cô và trẻ làm cây rau bắp cải.

- Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan.

- Lao động vệ sinh tủ đựng đồ, giá dép.
	Ca dao đồng dao
Nu na nu nống
- Dạy trẻ kỹ năng: Đi tất, đi găng tay
- Vệ sinh góc xây dựng.

- Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan.
 
	20,49


	Đánh giá kết quả thực hiện
	Đánh giá của giáo viên
1. Chuẩn bị:

     - Giáo viên chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học liệu cho cô và trẻ.
· Môi trường lớp xây dựng phù hợp và gần gũi với trẻ của lớp mình và phù hợp với chủ đề sự kiện.

· Soạn bài đầy đủ và đúng kế hoạch, đúng thời gian quy định.
· Tồn tại: Cần tích cực sử dụng CNTT vào trong tiết học.
· Cần sử dụng các nguyên vật liệu mở cho hoạt động tạo hình
2. Nội dung :
· Các nội dụng đưa ra phù hợp với lứa tuổi và phù hợp với khả năng của trẻ lớp mình.

· Các nội dung đều hướng tới các chủ đề sự kiện 

3. Tổ chức hoạt động:
 -  Giáo viên nắm vững phương pháp lên lớp.

· Giáo viên nhẹ nhàng gần gũi trẻ.

· Giáo viên rất linh hoạt trong việc lựa chọn các hình thức khác nhau vào trong giảng dạy.

· Biết cách sử lý linh hoạt các tình huống xẩy ra.

4. Kỹ năng của trẻ: 

- Đa số trẻ đã có nề nếp kỹ năng trong các hoạt động.

Mục tiêu đánh giá :Tổng 12 Mục tiêu: 18,19,20,24,25,26,43,44,45,49,69,71
Cần chú ý thêm đối với một số cháu còn chưa đạt: Hồng Anh, Duy, Kiệt
Nhận xét của ban giám hiệu



